
stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp học Giới tính Ngày sinh

1 502210094 Nguyễn Ngọc Thương CD21TM1 Nam 26/06/2003

2 601210015 Trần Văn Luật CL21CT1 Nam 06/08/1998

3 501200297 Nguyễn Đại Tín CD20CT6 Nam 20/01/2002

4 3001180158 Trần Hữu Lộc CD18DĐ1 Nam 21/10/2000

5 514210291 Lê Minh Ngọc Thịnh CD21LM1 Nam 10/06/2003

6 514210308 Đắc Thanh Thuận CD21LM1 Nam 12/08/2003

7 501200378 Lê Trần Anh Tính CD20CT11 Nam 09/02/2002

8 510200577 Nguyễn Công Minh CD20DH5 Nam 09/12/2002

9 501210590 Huỳnh Nhật Khang CD21CT6 Nam 15/10/2003

10 601210002 Lê Ngọc Huy CL21CT1 Nam 08/01/1990

11 506210085 Lê Thanh Bằng CD21LM1 Nam 29/09/2003

12 514210219 Huỳnh Hoàng Phúc CD21LM1 Nam 03/01/2003

13 501210491 Phạm Hữu Phương Nam CD21LM1 Nam 11/10/2003

14 506200029 Trần Minh Quân CD20DH1 Nam 30/01/2001

15 501210819 Nguyễn Thành Đạt CD21CT9 Nam 30/10/2003

16 501210678 Phạm Nguyễn Thành Trung CD21CT5 Nam 03/06/2003

17 514210070 Lê Hoàng Ân CD21LM1 Nam 16/07/1998

18 514210122 Trương Nhựt Quang CD21LM1 Nam 15/10/2003

19 514210160 Lê Quốc Bảo CD21LM1 Nam 07/06/1997

20 514210127 Phan Đình Hưng CD21LM1 Nam 07/12/2001

21 501200177 Võ Trọng Nhân CD20CT5 Nam 03/11/2002

22 510200567 Nguyễn Phan Thành Vinh CD20DH5 Nam 25/11/2002

23 501210286 Lê Nhật Hào CD21CT6 Nam 14/08/2003

24 501210585 Nhữ Văn Hiếu CD21CT6 Nam 30/03/2001

25 501210388 Trần Ngọc Dương CD21CT6 Nam 08/08/2002

26 501210175 Trần Thanh Phú Em CD21CT6 Nam 05/11/2001

27 512210443 Nguyễn Đình Toàn CD21CT6 Nam 22/08/2001

28 501200341 Đỗ Thành Vinh CD20CT7 Nam 20/03/2002

29 501210053 Đàm Minh Hoàng CD21CT6 Nam 02/01/2002




